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CA 1 

Câu 3. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 456 097; 909 909; 23 976; 8 888; 17 171. 

HD 

Các số được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 

909 909; 456 097; 23 976; 17 171; 8 888 

Câu 4. Tìm số lớn nhất trong dãy số sau: 548 780; 579 238; 182 198; 777 929; 88 888; 2 032. 

HD 

Ta có: 2 032 < 88 888 < 182 198 < 548 780 < 579 238 <  777 929 

Vậy số lớn nhất trong dãy số trên là 777 929. 

Câu 5. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 452 395; 877 777; 23 233; 32 800, 99 924; 

8 000. 

HD 

Các số được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 

877 777; 452 395; 99 924; 32 800; 23 233; 8 000 

Câu 8. Làm tròn số dân (theo Niên giám thống kê năm 2020) của mỗi tỉnh dưới đây đến hàng 

trăm nghìn. 

Tỉnh Hải Dương Bà Rịa – Vũng Tàu Nghệ An 

Số dân 1 916 800 người 1 167 900 người 3 365 200 người 

HD 

Hải Dương 1 916 800 người làm tròn đến hàng trăm nghìn là 1 900 000 người (vì 1 < 5). 

Bà Rịa – Vũng Tàu 1 167 900 người làm tròn đến hàng trăm nghìn là 1 200 000 người (vì 6 > 

5). 

Nghệ An 3 365 200 người làm tròn đến hàng trăm nghìn là 3 400 000 người (vì 6 > 5). 
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CA 2 

Câu 8. Một cửa hàng có một số thùng dầu như nhau chứa tổng cộng 72 lít, người ta nhập thêm 

3 thùng dầu như vậy thì có tất cả là 99 lít dầu. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu thùng dầu? 

HD 

3 thùng chứa số lít dầu là: 99 – 72 = 27 (l) 

Mỗi thùng chứa số dầu là: 27 : 3 = 9 (l) 

Lúc đầu cửa hàng có số thùng dầu là: 72 : 9 = 8 (thùng) 

Đáp số: 8 thùng 

Câu 10. Có 625 bao gạo cần 5 xe chở còn dư 15 bao. Nếu có 1220 bao gạo thì cần bao nhiêu xe 

để chở (biết mỗi xe chở số bao gạo như nhau)? 

HD 

5 xe chở được số bao gạo là: 625 – 15 = 610 (bao) 

Mỗi xe chở được số bao gạo là: 610 : 5 = 122 (bao) 

Nếu có 1220 bao gạo thì cần số xe để chở là: 1220 : 122 = 10 (xe) 

Đáp số: 10 xe 

 

 


